
BẢNG GIÁ THAM KHẢO 
SẢN PHẨM BẢO HIỂM MERCEDES

Bảo hiểm Ô tô Mercedes-Benz 

Gọi HOTLINE: 1900558899 nhánh số 6 để được biết thêm chi tiết

BẢO HIỂM VẬT CHẤT THÂN XE

Điều khoản bảo hiểm bổ sung đi kèm

A

TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI TRÊN XEB

BVVC 01 Không trừ khấu hao thay mới
BVVC 02 Sửa chữa thay thế phụ tùng tại các Xưởng dịch vụ ủy quyền chính hãng 
BVVC 03 BH Ngập nước (Khấu trừ 10% tối thiểu 3.000.000 VND/vụ)
BVVC 04 BH mất cắp bộ phận (khấu trừ 20% /vụ x không giới hạn chung tổng số lần & tối đa 2 lần cho cùng 1 bộ 
phận/năm, không bao gồm chìa khóa xe, remote điều khiển, khấu trừ tối thiểu 2.000.000 VND/vụ)
BVVC 05 Miễn phí chi phí đi lại từ địa điểm tai nạn khi xe không di chuyển được không vượt quá 3.000.000 VND/vụ (xe 
không di chuyển được/không đủ an toàn để tự lái)
• Khấu trừ chung: 1,000,000 VND
• Miễn phí chi phí cẩu kéo 10% giá trị tham gia BH.
Không cần giữ hiện trường (*): Đối với các vụ tai nạn nhỏ ước tính thiệt hại dưới 100 triệu đồng, tai nạn tự gây dấu vết rõ ràng, không liên quan 

Trong mọi trường hợp phí bảo hiểm sau giảm không thấp hơn quy định phí thuần 1201/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính

đến bên thứ 3, khách hàng chỉ cần báo Hotline 1900558899 nhánh số 6 và có thể tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn của Bảo Việt, trừ trường 
hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng (Cảnh sát giao thông, công an, chính quyền địa phương nơi xảy ra tai nạn,...).

Điều khoản bổ sung 

Giảm phí do không tổn thất

Model xe có thời gian 
sử dụng đến 6 năm

E-Class, GLC, GLB, V-Class, others

S-Class, GLS, GLE, S/GLS, Maybach

G63 AMG

C-Class

EQS

Phí bao gồm VAT và ĐKBS:
BVVC 01 Không trừ khấu hao
BVVC 02 Gara chính hãng
BVVC 03 Ngập nước 
BVVC 05 Thuê xe 
Mức khấu trừ: 1.000.000đ/vụ

1.15%

1.10%

1.10%

1.25%

1.30%

Phí bao gồm VAT và ĐKBS:
BVVC 01 Không trừ khấu hao
BVVC 02 Gara chính hãng
BVVC 03 Ngập nước không khấu trừ riêng
BVVC 04 Mất cắp bộ phận không khấu trừ riêng
BVVC 05 Thuê xe 
Mức khấu trừ: 1.000.000đ/vụ
Không cần giữ hiện trường*

1.25%

1.20%

1.20%

1.40%

1.40%

Model xe GLS-Class & S-Class; Maybach Dòng xe khác

Phí bảo hiểm 250.000 VND/ghế 500.000 VND/ghế

Mức trách nhiệm 500.000.000 VND/người/vụ

Không có tổn thất

Tổn thất thấp

Sau 2 năm tái tục liên tiếp không tổn thất: giảm phí 15% 
Sau 1 năm tái tục không tổn thất: giảm phí 10% 

Giảm phí dài hạn
• Phí bảo hiểm 1 năm:                                      100% 
• Phí bảo hiểm tham gia 2 năm liên tiếp:        95% (giảm 5%) x 2 năm
• Phí bảo hiểm tham gia 3 năm liên tiếp:        90% (giảm 10%) x 3 năm

Giảm phí 5% cho tổn thất dưới 50% 

Phí BH MBI 1 năm         : 20.700.000 VND cả VAT và ĐKBS
Phí BH MBI+ 1 năm       : 22.500.000 VND cả VAT và ĐKBS
Phí BH MBI VIP 1 năm: 35.100.000 VND cả VAT và ĐKBS

Ví dụ tính phí GLC200 2022 giá trị 1.800.000.000đ {

Phí BH năm (chưa VAT)

Mức trách nhiệm

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ TỰ NGUYỆNC

TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘCD Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP ngày 06/09/2023

Số chỗ

Phí BH năm

Dưới 06 chỗ ngồi 

1.200.000 VND 

Từ 06 đến 11 chỗ ngồi 

2.300.000 VND 

Về người

Về Tài sản

Cả người và Tài sản

200.000.000 VND/người/vụ

1.000.000.000 VND/vụ

11.000.000.000 VND/vụ

Mức trách nhiệm

Phí bao gồm VAT và ĐKBS:
BVVC 01 Không trừ khấu hao
BVVC 02 Gara chính hãng
BVVC 03 Ngập nước
BVVC 04 Mất cắp bộ phận
BVVC 05 Thuê xe 
Mức khấu trừ: 1.000.000đ/vụ

1.95%

1.95%

1.95%

1.95%

1.95%

MBI MBI+ MBI VIP



In all cases, the insurance premium after discount is not lower than the Net Premium Tariff 1201/QĐ-BTC by the Ministry of Finance

MBI PREMIUM
TARIFF FOR REFERENCE

Mercedes-Benz Car Insurance

Call HOTLINE: 1900558899 ext 6 for more details

PHYSICAL DAMAGE INSURANCE

Scope Of Coverage

PERSONAL ACCIDENT (P.A) PACKAGEB

Additional terms

Special discount

Option GLS-Class & S-Class; Maybach

Annual Premium 250.000 VND/seat 500.000 VND/seat 

Limit of Liability 500.000.000 VND/person/case

No claim Bonus

Low claim Bonus

After 2 continuous claim free year: discount 15% (on rate)
After 1 continuous claim free year: discount 10% (on rate)

Loyalty discount
• Premium insurance fee for 1 year:              100% 
• Premium insurance fee for 2 years:             95% (reduce 5%) x 2 years
• Premium insurance fee for 3 years:             90% (reduce 10%) x 3 years

Discount 5% for under 50% loss ratio renewal policy

Annual P.A Premium for Mercedes-Benz (Non-VAT)

Limit of Liability

VOLUNTARY THIRD PARTY LIABILITY (TLP) PACKAGEC

COMPULSORY THIRD PARTY LIABILITYD

Option

Annual Premium (VAT included)

Comply with the Decree No.67/2023/NĐ-CP Dated September 06th, 2023 by Government

Under 06 seats registered 

1.200.000 VND 

From 06 to 11 seats registered 

2.300.000 VND 

Body Injury

Property Damage

Sum Insured

200.000.000 VND/person/case

1.000.000.000 VND/case

11.000.000.000 VND/case

Limit of Liability

Others Class

A
Model xe có thời gian 
sử dụng đến 6 năm

E-Class, GLC, GLB, V-Class, others

S-Class, GLS, GLE, S/GLS, Maybach

G63 AMG

C-Class

EQS

Package including 
VAT + Additional terms:
BVVC 01 Non-deductible upgrading 
accessory
BVVC 02 Authorized workshop
BVVC 03 Flooded 
BVVC 05 Car Rental 
Deductible: 1.000.000 VND/case

1.15%

1.10%

1.10%

1.25%

1.30%

Package including VAT + Additional terms:
BVVC 01 Non-deductible upgrading accessory
BVVC 02 Authorized workshop
BVVC 03 Flooded (Non-deductible)
BVVC 04 Theft partial loss (Non-deductible)
BVVC 05 Car Rental
Deductible: 1.000.000 VND/case
Do not need to keep incident scene*

1.25%

1.20%

1.20%

1.40%

1.40%
MBI fee for 1 year          : 20.700.000 VND including VAT + Additional term
MBI+ fee for 1 year        : 22.500.000 VND including VAT + Additional term
MBI VIP fee for 1 year : 35.100.000 VND including VAT + Additional term

Example of GLC200 2022 with value 1.800.000.000 VND {

Package including 
VAT + Additional terms:
BVVC 01 Non-deductible 
upgrading accessory
BVVC 02 Authorized workshop
BVVC 03 Flooded 
BVVC 04 Theft partial loss
BVVC 05 Car Rental 
Deductible: 1.000.000 VND/case

1.95%

1.95%

1.95%

1.95%

1.95%

MBI MBI+ MBI VIP

BVVC 01 Indemnity for total loss, repair loss (non-deductive upgrading accessory)
BVVC 02 Damages assessment must be done & repaired, using MB genuine parts at MBV authorized workshop. 
BVVC 03 Water flooding (deduct 10%/case, minimum deductible of 3.000.000 VND/case)
BVVC 04 Theft partial loss (deduct 20% /case x unlimited total number of times & maximum 2 times for the same 
part/year, excluding car keys, remote control, minimum deductible of 2.000.000 VND/case)
BVVC 05 Free Alternative transport paid but NOT exceed 3.000.000 VND/case or Free car rental (immobility/not safe 
enough to move on it own)
• General deductible: 1.000.000 VND
• Free Towing Service but NOT exceed 10% of vehicle sum insured.
Do not need to keep incident scene (*): For small accidents with estimated damage of less than 100 million VND, accidents that cause obvious 
traces, do not involve a 3rd party, customers only need to report Hotline 1900 558899 branch 6 and can continue moving according to Bao 
Viet's instructions, unless requested by competent authorities (traffic police, police, local authorities where the accident occurred).



BẢO HIỂM VẬT CHẤT Ô TÔ

BẢNG
QUYỀN LỢI
BẢO HIỂM

Cám ơn quý khách đã lựa chọn sản phẩm Bảo hiểm ô tô 
Mercedes–Benz, đơn bảo hiểm ký số cùng quy tắc bảo hiểm 
đã được gửi đến hòm thư điện tử của quý khách.

Phần nội dung dưới đây là tóm tắt ngắn gọn về quyền lợi bảo 
hiểm và mức trách nhiệm bồi thường của sản phẩm bảo 
hiểm ô tô Mercedes–Benz, để trải nghiệm sản phẩm dịch vụ 
một cách tốt nhất quý khách vui lòng đọc kỹ các nội dung 
trên giấy chứng nhận bảo hiểm và quy tắc bảo hiểm. 

Quyền lợi bảo hiểm cơ bản

Mức trách nhiệm bồi thường tối đa

Hỗ trợ chi phí cẩu kéo xe đến 

Xưởng dịch vụ uỷ quyền của Mercedes–Benz gần nhất

Mức khấu trừ chung

giá trị xe tham gia bảo hiểm 

tối đa 10% giá trị xe

tham gia bảo hiểm

1.000.000 VND/vụ tổn thất

Quyền lợi điều khoản bổ sung

Thay thế mới không tính khấu hao

mức khấu trừ 10% tối thiểu 3.000.000 VND/vụ
Không áp dụng mức khấu trừ này với gói MBI VIP

Quyền lợi bảo hiểm            500.000.000 VND/người/vụ  

BẢO HIỂM TAI NẠN LÁI XE VÀ NGƯỜI TRÊN XE

Quyền lợi bảo hiểm TNDS bắt buộc 

Về người

Về tài sản

150.000.000 VND/người/vụ

100.000.000 VND/vụ

Quyền lợi bảo hiểm TNDS tự nguyện 

Về người

Về tài sản

11.000.000.000 VND 
người và tài sản/vụ

200.000.000 VND/vụ

1.000.000.000 VND/vụ

Mức trách nhiệm bồi thường tối đaMức trách nhiệm bồi thường tối đa

Gọi HOTLINE: 1900558899 nhánh số 6 để được biết thêm chi tiết

2
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ CỦA CHỦ XE VỚI BÊN THỨ BA (TNDS)3

1

Bảo hiểm Ô tô Mercedes-Benz

cần báo Hotline 1900558899 nhánh số 6 và 
có thể tiếp tục di chuyển theo hướng dẫn của Bảo Việt, 
trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan chức năng 
(Cảnh sát giao thông, công an, chính quyền địa phương 
nơi xảy ra tai nạn,...).

Quyền lợi riêng cho gói VIP: Không cần giữ hiện trường: Đối với các vụ tai 

nạn nhỏ ước thiệt hại dưới 100.000.000 VND, tai nạn tự gây dấu vết rõ 

ràng không liên quan đến bên thứ 3 

Miễn phí chi phí đi lại từ địa điểm tai nạn khi xe không di chuyển được. 

Mức trách nhiệm tối đa

BH mất cắp bộ phận: không giới hạn chung tổng số lần & tối đa 2 lần

cho cùng 1 bộ phận/năm, không bao gồm chìa khóa xe, remote điều khiển

Bảo hiểm xe bị ngập nước 

Sửa chữa tại các Xưởng dịch vụ uỷ quyền của Mercedes–Benz

3.000.000 VND/vụ (xe không di chuyển được

/không đủ an toàn để tự lái)

khấu trừ 20% /vụ tối thiểu 2.000.000 VND/vu
Không áp dụng mức khấu trừ này với gói MBI VIP

Mức trách nhiệm bồi thường tối đa



TABLE 
OF 
BENEFITS

Thank you for choosing a Mercedes-Benz Insurance product 
provided by Baoviet Insurance, the digitally signed insurance 
policy and insurance policy have been sent to your email.

The content below is a brief summary of insurance policy 
wording of Mercedes-Benz auto insurance products, in order 
to best experience Baoviet insurance's products and services. 
Please read carefully all the contents on the insurance certifi-
cate and insurance policy wording.

Call HOTLINE: 1900558899 ext 6 for more information

Mercedes-Benz Car Insurance

PHYSICAL DAMAGE COVERAGE

Basic insurance benefits

Maximum level of liability

Support the cost of towing the vehicle to 

the nearest Mercedes-Benz Authorized workshop

General deductible

vehicle sum insured 

maximum 10% vehicle value

sum insured

1.000.000 VND/case

Additional terms benefits

Non-deductive upgrading accessory

Deduct 10% at least 3.000.000 VND/case
This deductible does not apply to MBI VIP package.

Limit of Liability 500.000.000 VND/person/case  

PERSONAL ACCIDENT PACKAGE

Compulsory civil liability insurance benefits

Body Injury

Property damage

150.000.000 VND/person/case

100.000.000 VND/case

Voluntary civil liability insurance benefits

Body Injury

Property damage

11.000.000.000 VND 
person & property/case

200.000.000 VND/case

1.000.000.000 VND/case

Maximum level of liabilityMaximum level of liability

2
VOLUNTARY THIRD PARTY LIABILITY (TLP) PACKAGE3

1

need to notify Hotline 1900558899 branch number 6  
and can continue moving according to Bao Viet's 
instructions, unless requested by authorities (traffic 
police, police, local authorities) where the accident 
happened,... 

Exclusive benefits for VIP packages: No need to keep incident scene: 

Small accidents estimated damage less than 100.000.000 VND, self-inflicted

accidents clearly do not involve a 3rd party. 

Free Alternative transport paid

Partial theft endorsement: no limit on total number of times & max 2 times

for the same part/year, excluding car key, remote control

Flooded car insurance

Repair at authorized Mercedes-Benz Service Workshops

3.000.000 VND/case (vehice cannot move/

not safe for self-driving)

Deduct 20% /case at least 2.000.000 VND/case
This deductible does not apply to MBI VIP package.

Maximum level of liability


